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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 01/06/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BCC 0 0 200 3.280.000 200 3.280.000
2 DTD 10 239.000 200 5.360.000 210 5.599.000
3 GKM 70.000 3.485.870.000 0 0 70.000 3.485.870.000
4 KST 0 0 100 1.480.000 100 1.480.000
5 LDP 100.100 1.861.890.000 0 0 100.100 1.861.890.000
6 MBG 0 0 500 4.800.000 500 4.800.000
7 MST 47 643.900 200 2.980.000 247 3.623.900
8 NTP 0 0 5.000 220.040.000 5.000 220.040.000
9 PHN 0 0 100 4.000.000 100 4.000.000

10 PVB 0 0 100 1.780.000 100 1.780.000
11 PVL 53 371.000 0 0 53 371.000
12 PVS 1.200.000 36.869.330.000 200 6.120.000 1.200.200 36.875.450.000
13 QHD 0 0 100 4.920.000 100 4.920.000
14 SAF 0 0 100 5.530.000 100 5.530.000
15 TDT 0 0 300 3.090.000 300 3.090.000
16 TNG 50.000 1.515.000.000 200 6.020.000 50.200 1.521.020.000
17 TVD 0 0 300 4.860.000 300 4.860.000
18 VC9 0 0 100 1.350.000 100 1.350.000
19 VIT 70 1.183.000 0 0 70 1.183.000

Tổng 1.420.280 43.734.526.900 7.700 275.610.000 1.427.980 44.010.136.900


